
BẢO HIẼM XẢ HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: í'$>1 /BHXH-TST Hà Nội, ngày23  thảng J  năm 2024
V/v hướng dẫn một số nội dung

thực hiện Hiệp định về BHXH
giữa Việt Nam và Hàn Quổc

Kính gừi: Bảo hiếm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Hiệp định giừa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt 
Nam và Chính phú nước Đại hàn Dân quốc về Bảo hiêm xã hội (Hiệp định); Ọuyết 
định số 436/QĐ-TTg ngày 25/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 
Ke hoạch thực hiện Hiệp định giừa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 
Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân quốc (Hàn Ọuôc) về báo hiểm xã hội 
(BHXH); Thoa thuận hành chính ký ngày 08/12/2023 giữa Bộ Lao động - Thươne 
binh và Xã hội nước Cộng hòa xã hội Chù nghĩa Việt Nam và Bộ Y tế và Phúc 
lợi nước Đại hàn Dân quốc thực hiện Hiệp định giừa Chính phủ nước Cộng hòa 
Xâ hội Chu nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại hàn Dân quốc về BHXH; 
Thỏa thuận thực hiện ký ngày 23/01/2024 giữa BHXH Việt Nam nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan Hưu trí quốc gia nước Đại hàn Dân quốc 
vê việc thực hiện Hiệp định và Thỏa thuận hành chính vê BHXH liên quan đên 
đối tượng BHXH;

Căn cứ Luật BHXH năm 2014; Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 
11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về 
BHXH bẳt buộc; Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phú 
quy định chi tiết Luật BHXH và Luật An toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt 
buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

BHXH Việt Nam hướng dẫn một số nội dung về cấp, tiêp nhận Chứng nhận 
đối tượng BHXH; dừng thu BHXH bắt buộc đối với lao động Việt Nam đi làm 
việc tại Hàn Quốc đế thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội 
Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phu nước Đại hàn Dân quốc về BHXH (sau đây 
gọi chung là Hiệp định) như sau:

I. Một số từ ngừ theo quy định tại Hiệp định, Thỏa thuận hành chính

1. Lao động phái cử

1.1. Lao động phái cử theo Điều 6 của Hiệp định:

1.1.1. Người lao động Việt Nam làm việc cho người sử dụng lao động có 
trụ sở đăng ký tại Việt Nam tham gia BHXH theo quy định của pháp luật Việt 
Nam, được người sử dụng lao động Việt Nam cử đi làm việc, thay mặt cho người 
sử dụng lao động Việt Nam trên lành thố của Hàn Ọuốc. Người lao động Hàn
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Ọuốc làm việc cho người sử dụng lao động có trụ sở đăng ký tại Hàn Quôc tham 
gia BHXH theo quy định của pháp luật Hàn Ọuốc, được người sư dụng lao động 
Hàn Quốc cử đi làm việc, thay mặt cho người sử dụng lao động Hàn Ọuôc trên 
lãnh thô cúa Việt Nam

1.1.2. Người lao động Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động tham gia 
BHXH theo quy định của pháp luật Việt Nam, được phái cử bơi người sử dụng 
lao động tại Việt Nam sang làm việc tại một chi nhánh hoặc một công ty con của 
Việt Nam tại Hàn Quốc. Người lao động Hàn Ọuốc làm việc theo hợp đồng lao 
động tham gia BHXH theo quy định của pháp luật Hàn Quốc, được phái cử bởi 
người sử dụng lao động tại Hàn Ọuốc sang làm việc tại một chi nhánh hoặc một 
công ty con của Hàn Quốc tại Việt Nam.

1.2. Thời gian phái cử:

Thời gian phái cư áp dụng trong vòng 60 tháng đâu tiên kê từ ngày phái cử, 
được kéo dài thời gian phái cử (thời hạn tối đa là 36 tháng) nếu vẫn tiếp tục làm 
việc cho người sử dụng lao động đó.

Trường hợp người lao động được phái cử trước ngày Hiệp định có hiệu lực 
thời gian miễn trừ sè được tính băt đâu từ ngày Hiệp định có hiệu lực.

Trường hợp lao động phái cử về nước do được điêu dộng hoặc kêt thúc hợp 
đồng lao động và phái cử lần nữa, thì việc phái cử này được coi là phái cử mới và 
giai đoạn miễn trừ sê được tính lại.

2. Lao động tuyên dune tại chồ

Theo quy định tại Điều 7 Hiệp định: Khi công dân Việt Nam tạm trú trên 
lành thổ Hàn Quốc và được tuyên dụng, làm việc tại Hàn Quốc sê áp dụng Luật 
Hưu trí Quốc gia cua Hàn Ọuốc. Đối với lao động Hàn Quốc tạm trú trên lành thô 
Việt Nam và được tuyến dụng, làm việc tại Việt Nam, vẫn áp dụng theo Luật Hưu 
trí Ọuốc gia Hàn Quốc trong thời gian làm công việc này không quá 60 tháng với 
điều kiện người này chịu sự điều chinh của pháp luật Hàn Ọuôc.

3. Chứng nhận đối tượng BHXH theo Thỏa thuận hành chính

Cơ quan BHXH Việt Nam cấp Chứng nhận đối tượng BHXH cho người 
lao động Việt Nam đang tham gia BHXH theo quy định của pháp luật Việt Nam, 
trên đó ghi khoáng thời gian Chứng nhận này sẽ có hiệu lực và là cơ sở đê người 
lao động Việt Nam được miễn trừ tham gia BHXH theo pháp luật cua Hàn Quôc.

Cơ quan Hưu trí Quốc gia Hàn Quốc cấp Chứng nhận đối tượng BHXH 
cho người lao động Hàn Ọuốc đang tham gia BHXH theo quy định của pháp luật 
Hàn Ọuôc, trên đó ghi khoảng thời gian Chứng nhận này sẽ có hiệu lực và là cơ 
sở đê người lao động Hàn Ọuôc được miễn trừ tham gia BHXH theo pháp luật 
của Việt Nam.
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II. Cấp Chúng nhận đối tuọng I3HXH đối vói nguòi ỉao động Việt Nam

1. Đối tượng cấp Chứng nhận đối tượng BHXH

Lao động phái cử theo điểm 1.1, điểm 1.2 khoản 1 Mục I văn ban này.

2. Hồ sơ đề nghị cấp Chứng nhận đối tượng BHXH

2.1. Người lao động phái cư

- Ọuyết định phái cử;
- Đối với người tham gia lần đầu hoặc đà có mã số BHXH nhưng chưa đủ 

thông tin): Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) 
(Mầu TK1-TS ban hành kèm theo Quyết định số 490/ỌĐ-BHXH ngày 28/3/2023 
của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam).

2.2. Đơn vị phái cư người lao động

- Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mail T O ­
TS ban hành kèm theo Ọuyết định số 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023 của Tông 
Giám đốc BHXH Việt Nam). Chí cần kê khai các nội dung, thông tin tại các điếm: 
[01], [02], [12], [13], [14]. Trong đó, nội dung [12] ghi: Đe nghị cấp Chửng nhận 
đôi tượng BHXH cho người lao động; nội dung [13] ghi: Danh sách (ghi rõ sô 
lượng) người lao động kèm theo;

- Trường hợp đơn vị phái cư người lao động đi làm việc tại chi nhánh hoặc 
công ty con của người sử dụng lao động đó tại Hàn Quốc: Kèm theo hô sơ chứng 
minh đơn vị được hoạt động tại Hàn Quốc (bản sao hợp đồng trúng thâu, nhận 
thầu công trình, dự án ở Hàn Ọuốc; bản sao Chứng nhận đăng ký đâu tư tại Hàn 
Quốc);

- Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH, BHYT, 
BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mầu D02-LT ban hành kèm theo Quyết định số 
1040/QĐ-BHXH ngày 18/8/2020 của BHXH Việt N am / Trong đó kê khai danh 
sách những lao động phái cử.

3. Ọuy trình cấp Chúng nhận đối tượng BHXH

3.1. Người lao động phái cử

Kê khai Mầu TK1-TS nộp cho đơn vị.

3.2. Đơn vị phái cử

Nhận hồ sơ của người lao động, kiểm tra, xác định thông tin.

Nộp hồ sơ tại điểm 2.1 và điểm 2.2 mục này cho cơ quan BHXH nơi đăng 
kv tham gia, đóng BHXH của đơn vị theo phương thức trực tiếp (bản giây) hoặc 
trực tuyến.

3.3. Cơ quan BHXH

a) Cán bộ/bộ phận tiếp nhận hồ sơ:



- Tiếp nhận hồ sơ, thực hiện kiểm tra, đối chiếu, chuyên đến Bộ phận Thu- 
sổ, Thẻ đế giải quyết. Trường hợp nộp hồ sơ giấy qua dịch vụ bưu chính hoặc tại 
cơ quan BHXH: scan hồ sơ gốc và cập nhật vào phần mềm quản lý.

- Nhận Chứng nhận đối tượng BHXH từ Phòn^/bộ phận Thu - số, Thẻ đề 
tra cho đơn vị.

b) Phòng/ bộ phận Thu - sổ, Thẻ:Thực hiện kiểm tra, xác định đối tượng, 
đối chiếu trong phần mềm quản lý.

- Trường hợp hồ sơ đúng, đủ, thì nhập dừ liệu vào phần mềm quản lý; ký 
mẫu Chứng nhận đối tượng BHXH (mẫu VN/KR1), chuyển Giám đốc tính/ huyện 
phê duyệt, ký, chuyến Phòng/ bộ phận tiếp nhận đê trả đơn vị.

- Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ: Lập phiêu yêu câu bô sung, hoàn thiện 
hồ sơ (Mau số 02 kèm theo Quyết định số 475/ỌĐ-BHXH ngày 27/3/2023 của 
Tống Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy chế tô chức và hoạt động của Bộ 
phận Tiếp nhận và Trả kết quả giái quyết thủ tục hành chính theo cơ chê một cửa, 
một cửa liên thông trong ngành BHXH Việt Nam) hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ 
theo quy định chuyến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ đê gửi lại đơn vị.

- Định kỳ, hàng quý/năm: Lập Biêu trao đôi dừ liệu về chứng nhận đôi 
tượng BHXH đê theo dõi, tông hợp, quản lý (mẫu VN/KR2).

c) Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày kê từ ngày nhận đủ hô sơ theo 
quy định.

3.4. Trường hợp người lao động được phái cử quá 60 tháng thì đơn vị 
nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng nhận đối tượng BHXH đối với thời gian tiếp theo 
(hồ sơ chứng minh người lao động được kéo dài thời gian phái cử (thời hạn tôi 
đa là 36 tháng) hoặc hồ sơ chứng minh người lao động được £Ìa hạn hợp đông 
tại nước tiếp nhận cho cơ quan BHXH; Ọuy trình và hồ sơ cấp Chứng nhận đôi 
tượng BHXH lần sau thực hiện như đối với tnrờng họp cấp Chứng nhận đôi 
tượng BHXH lần đầu.

III. Quy trình tiếp nhận Chứng nhận đối tượng BHXH đối với người 
Hàn Quốc

1. Đối tượng được cơ quan Hưu trí Quốc gia Hàn Quốc câp Chứng nhận 
đối tượng BHXH

Lao động phái cử, lao động tuyên dụng tại chồ theo khoản 1, khoản 2 Mục I.

2. Hồ sơ

2.1. Người lao động

- Bản chính (gốc) Chứng nhận đối tượng BHXH do cơ quan Hưu trí quốc 
gia Hàn Quốc cấp;
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- Đối với người lao động được tuyên dụng tại chồ theo quy định tại Hiệp 
định, thêm: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mầu TK1- 
TS).

2.2. Đơn vị:

- Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mầu TK3- 
TS). Chỉ cần kê khai các nội dung, thông tin tại các điểm: [01], [02], [12], [13]. 
Trong đó, nội dung [12] ghi: Lao động Hàn Ouốc phải cử /lao động Hàn Quốc 
tuyển dụn% tại cho/Công chức, viên chức Hàu Quốc; nội dung [ 13] ghi: Lao động 
phải cử/ tuyên dụng tại chô (ghi rõ sô lượng) kèm theo.

- Báo cáo tình hình sử dụne lao động và danh sách tham gia BHXH, BHYT, 
BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mau D02-LT). Trong đó kê khai danh sách ì ao động 
phái cử, lao động tuyên dụng tại chô/ Công chức, viên chức Hàn Oỉiôc.

3. Quy trình tiếp nhận Chứng nhận đôi tượng BHXH của người Hàn Quôc 
làm việc tại Việt Nam

3.1. Người lao động

Nộp hô sơ tại điêm 2.1 mục này cho đơn vị.

3.2. Đơn vị

- Nhận hồ sơ của người lao động, kiêm tra, xác nhận thông tin.

- Nộp hồ sơ tại điêm 2.1 và điêm 2.2 mục này cho cơ quan BHXH (tỉnh/ 
thành phố; quận/huyện) nơi đăng ký tham gia, đóng BHXH cho người lao động 
theo phương thức trực tiếp (bản giấy) hoặc trực tuyến.

3.3. Cơ quan BHXH

a) Cán bộ/bộ phận tiếp nhận hồ sơ:

- Tiêp nhặn hô sơ, thực hiện kiêm tra, đôi chiêu, chuyên đên Phòng/ Bộ 
phận Thu-Sô, Thẻ để giải quyết ngay trong ngày; scan hồ sơ gôc và cập nhật vào 
phân mềm quản lý;

- Nhận Chứng nhận đối tượng BHXH từ Phòng/Bộ phận Thu-Số, Thẻ để 
lưu trừ theo quy định.

b) Phòrm/BỘ phận Thu-Số, Thẻ

- Thực hiện kiêm tra, xác định đối tượng:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác thì nhập dừ liệu vào phân mềm quản 
lý để thực hiện miền đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác: Lập phiếu yêu cầu bô sung, 
hoàn thiện hồ sơ (Mầu số 02 kèm theo Quyết định số 475/QĐ-BHXH ngày 
27/3/2023 của BHXH Việt Nam ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ 
phận Tiếp nhận và Trả kết qua giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa,
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một cửa liên thông trong ngành BHXH Việt Nam) hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ 
theo quy định chuyến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ đê gửi lại đơn vị;

- Chuyển (hồ sơ) Chứng nhận đối tượng BHXH cho Phòng/ Bộ phận tiếp 
nhận hồ sơ;

- Định kv hàng quý, năm: Tống hợp danh sách lao động Hàn Quốc nộp 
chứng nhận đối tượng theo mẫu Danh sách tiếp nhận chứng nhận đôi tượng BHXH 
của người Hàn Ọuốc; dừng tham gia BHXH của người Việt Nam (Mau 
TNDT/HĐ) đế theo dõi, quản lý.

c) Thời hạn giải quyết hồ sơ: Không quá 05 ngày kê từ ngày nhận đủ hồ sơ 
theo quy định.

IV. Dừng đóng BHXH, xác nhận thòi gian tham gia BHXH bắt buộc 
đối vói nguòi lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc theo họp đồng

1. Đối tượng và thời điêm dừng đỏng:

Người lao động đi làm việc ở Hàn Ọuôc theo hợp đông đang tham gia 
BHXH bắt buộc theo quy định tại Luật BHXH năm 2014 và Nghị định số 
115/2015/NĐ-CP của Chính phủ dừng đóng BHXH bắt buộc từ ngày 01/01/2024. 
Từ ngày 01/01/2024 tiếp tục đỏng BHXH theo quy định của pháp luật Hàn Ọuốc, 
gồm:

- Người đi làm việc ờ Hàn Quốc theo hợp done đưa người lao động đi làm 
việc ở nước n^oài với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm 
việc ơ nước ngoài, tô chức sự nghiệp được phép đưa người lao động đi làm việc 
ơ nước ngoài;

- Người đi làm việc ở Hàn Ọuốc theo theo họp đồng đưa người lao động đi 
làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghê với doanh nghiệp 
đưa người lao động đi làm việc theo hình thức thực tập nâng cao tay nghê;

- Người đi làm việc ơ Hàn Ọuốc theo theo hợp đồng cá nhân.

2. Hồ sơ dừng đóng và xác nhận thời gian tham gia BHXH

2.1. Người lao động (trường hợp đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH nơi 
thường trú cua người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài):

- Kê khai Mầu TK1-TS (Tờ khai tham gia, điều chinh thông tin BHXH, 
BHYT). Chỉ cần kê khai các nội dung, thông tin mục II tại các điểm: [13], [14],
[ 18], riêng nội dung [ 18] ghi: dừng đóng BHXH đê tham gia BHXH tại Hàn Quốc;

- Hợp đồng lao động (HĐLĐ) có thời hạn ở Hàn Quốc hoặc HĐLĐ được 
gia hạn kèm theo văn bản gia hạn HĐLĐ hoặc HĐLĐ được ký mới tại Hàn Quôc 
(bản sao).
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2.2. Đơn vị (trường hợp người lao động đóng BHXH thông qua đơn vị, 
doanh nghiệp hoạt động dịch vụ được phép đưa người lao động đi làm việc ở nước 
ngoài):

- Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mầu TK3- 
TS). Chỉ cần kê khai các nội dung, thông tin tại các điểm: [01], [02], [12], [13]. 
Trong đó, nội dung [ 12] ghi: Dừng đóng BHXHđê tham gia BHXH tại Hàn Quốc; 
nội dung [13] ghi: Danh sách lao động dừng đóng BHXH tại Việt Nam ( ghi rõ sô 
lượng) kèm theo;

- HĐLĐ có thời hạn ở Hàn Quốc hoặc HĐLĐ được gia hạn kèm theo văn 
bản gia hạn HĐLĐ hoặc HĐLĐ được ký mới tại Hàn Quốc (bản sao);

- Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH, BHYT, 
BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mầu D02-LT), trong đó kẻ khai danh sách ỉ ao động 
Việt Nam dìmẹ đỏng đê tham gia BHXH tại Hàn Ouôc.

3. Trường họp người lao động tại điểm 1 Mục này đã đóng BHXH từ 
01/01/2024 thì cơ quan BHXH thực hiện hoàn trả số tiền BHXH đâ đóng từ ngày 
01/01/2024 theo quy định.

4. Cơ quan BHXH thực hiện dừng thu BHXH bắt buộc, xác nhận thời gian 
tham gia BHXH, trả tờ rời sổ BHXH, hoàn trả (nếu có) đối với người đi làm việc 
tại Hàn Quốc tại điểm 1, điểm 3 Mục này theo hướng dẫn tại Quyết định số 
490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023 của BHXH Việt Nam.

5. Định kỳ, hàng quý/năm: Tông hợp danh sách người lao động đi làm việc 
tại Hàn Quốc dừng đóng BHXH theo mẫu Danh sách tiếp nhận chứng nhận đối 
tượng BHXH của người Hàn Quốc; dừng tham gia BHXH của người Việt Nam 
(Mầu TNDT/HĐ) để theo dõi, quản lý.

V. Tổ chức thực hiện

1. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam

1.1. Ban Quán lý Thu, sồ  - Thẻ: Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc BHXH tỉnh, 
thành phố triển khai thực hiện Hiệp định và báo cáo kết quả thực hiện tại các Mục
II, III và IV Văn bán này.

1.2. Trung tâm Công nghệ thông tin

- Điều chỉnh phần mềm quản lý Thu, sổ  - Thẻ, thực hiện quản lý người lao 
động Hàn Ọuốc phái cử, tuyên dụng tại chỗ, công chức, viên chức Hàn Quôc (nêu 
có), cấp, tiếp nhận Chứng nhận đối tượng BHXH (VN/KR1), biểu mẫu trao đối 
dừ liệu Hiệp định (mẫu VN/KR2) đế BHXH các cấp thực hiện theo quy định, 
trong đó có cảnh báo tự độn£ đối với người lao động sắp hết thời hạn miễn trừ;

- Hoàn thiện, nâng cấp ứng dụng VssID phiên bản tiếng Hàn, hổ trợ lao 
động Hàn Quốc và các doanh nghiệp FDI Hàn Quôc.



1.3. Trung tâm Truyền thông: Xây dựng nội dung thông tin, tuyên truyên, 
phố biến và tố chức thực hiện đến các đon vị, doanh nghiệp, nmrời lao động, các 
cơ quan liên quan về nội dung Hiệp định, Thỏa thuận hành chính và việc tô chức 
thực hiện Hiệp định.

1.4. Văn phòng: Công bố thủ tục hành chính về cấp chứng nhận đối tượng 
BHXH cho người Việt Nam đi làm việc ở Hàn Ọuốc; tiếp nhận chứng nhận đối 
tượng BHXH của người Hàn Quốc làm việc tại Việt Nam.

1.5. Vụ Họp tác quốc tế

Là đầu mối thực hiện việc tiếp nhận, phản ánh nhừng bất cập, khó khăn, 
vướng măc trong quá trình tô chức thực hiện đê kịp thời báo cáo câp có thâm 
quyền xem xét, quyết định;

Là đầu mối tông hợp chung và thực hiện trao đôi, cung cấp thông tin thực 
hiện Hiệp định giừa BHXH Việt Nam và cơ quan Hưu trí Quôc gia Hàn Quôc.

1.6. Trung tâm Dịch vụ hồ trợ, chăm sóc khách hàng

- Phối hợp hoạt động chăm sóc khách hàng, hồ trợ, tư vấn, giải đáp các yêu 
cầu cua khách hàng liên quan đên nội dung Hiệp định, Thỏa thuận hành chính và 
Thòa thuận thực hiện Hiệp định;

- Hỗ trợ, hướng dẫn người sử dụng lao độne và người lao động Hàn Quốc 
tại Việt Nam sử dụng ứng dụng VssID phiên bán tiêng Hàn.

1.7. Vụ Pháp chế: Chủ trì, phôi hợp với các đơn vị liên quan rà soát các văn 
bán quy phạm pháp luật hiện hành đê kiến nghị cơ quan có thấm quyền sửa đôi, 
bố sung, bãi bo hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đê đảm bảo 
thực thi Hiệp định và tạo thuận lợi cho việc triển khai Hiệp định và Thỏa thuận 
hành chính đà ký kết.

2. BHXH tỉnh, thành phố

- Rà soát, hướng dẫn, đôn đốc đơn vị có sư dụng, quản lý người lao động 
Hàn Quốc, người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc có liên quan thực hiện 
Hiệp định và các nội dung nêu tại các Mục II, III Văn bán này;

- Thông báo trực tiếp đến người lao động, hoặc thân nhân người lao động 
(đối với trường họp người đi làm việc ở Hàn Ọuốc đóng tiền trực tiêp cho cơ quan 
BHXH), hoặc doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở 
nước ngoài, tổ chức sự nghiệp được phép đưa người lao động đi làm việc ở nước 
neoài (đối với trường hợp người đi làm việc ở Hàn Quốc theo hợp đồng đóng tiên 
BHXH thông qua doanh nghiệp/tố chúc dịch vụ) về thời điểm dừng đóng BHXH 
tại Việt Nam đế tiếp tục tham gia BHXH tại Hàn Quốc theo Hiệp định nêu tại mục 
IV Văn bản này;

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tại địa phương thông tin, tuyên 
truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng vê chính sách BHXH đôi 
với người lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc theo hợp đồng;

8
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- Cập nhật kết quả thực hiện các nội dung nêu tại Mục II, III Văn bản này 
vào phần mềm đề theo dõi quản lý (Mầu VN/KR1, mẫu VN/KR2, mẫu 
TNDT/HĐ).

Trên đây ỉà một số nội dung hướng dẫn thực hiện Hiệp định giữa Chính 
phu nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại hàn Dân 
quốc về BHXH. Trong quá trình tồ chức thực hiện, nếu có vướng mac, BHXH 
tỉnh, thành phố kịp thời phản ánh về BHXH Việt Nam đê nghiên cứu, giải quyêt./.

Nơi nhận: KX TÓNG GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Các Bộ: Ngoại giao, Tư pháp, LĐTBXH (đề b/c);
- Tổng Giám đốc (đê b/c);
- Các Phó Tông Giám đốc;
- Cá đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, TST.



BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM/BHXH TỈNH... 
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/HUYỆN.....

VIET NAM SOCIAL SECURITY/ (PROVINCE) 
SOCIAL SECURITY OfFiCE 

(PROVINCE/DISTRICT) SOCIAL SECURITY 
OFFICE

...........t ì / t ì

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc
Socialist Republic o f Viet Nam 

Independence -  Freedom -  Happiness

V N /K R 1

Số/N o/^:............... /CN-BHXH

CHỨNG NHẬN ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM XÃ HỘI 

CERTIFICATE OF COVERAGE

HIỆP ĐỊNH
GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA Xã  h ộ i  c h ủ  n g h ĩ a  v i ệ t  n a m  v à  

CHÍNH PHỦ NƯỚC ĐẠI HÀN DÂN QUỐC VỀ BẢO HIỂM Xã  h ộ i

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET 

NAM AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA

ON SOCIAL INSURANCE

I. Thông tin người lao động/ Information about the e m p lo y e e /^ ^ ^ n

l.Họ và tên/Full name/Ố 3 : 

Họ/Surname/Ố:

Chữ đệm và tên/ Given names/0 |-g :

2. Ngày sinh (ngày, tháng, năm) 
Date of birth (day,month, year)

( ^ / S / ^ ) :

3. Số Căn cước công dân 
Citizen Identify Number 4. Quốc tịch/ Nationality/^^:

5. Mã số BHXH do BHXH Việt Nam cấp (nếu có) 
Social Insurance code issued by VSS (if any)

6. Loại lao động1 / Category of employment/
-2 - 0 =1.

1 Quyết định phái cử số thời hạn ; Hợp đồng số....thời h ạ n ./  Decision N o..... on ......; Contract
N o .. . .o n . . . /Ũ ^  ^ l . . . i .  y \ 7A .................. ^ I ° NAH Ấ l . i . . . .  7 \7A .. . .



s u c h  * 1 - 4 =  7 = 1 0(0Hoh oh

I I Lao động phái cử/ Dispatched worker 

I I Cán bộ/Công chức/Viên chức/ Civil servant

/< SI

II. Thông tin cơ quan/doanh nghiệp Việt Nam/ Information about the agency/company in Viet Nam

t ì H t ì  7|£H/A^&01| S M

1.Tên cơ quan/doanh nghiệp/ Name of agency/company/7|^S/ A ^ & s

2. Địa chỉ/Address/

3. Mã số BHXH của đơn vị/ Social insurance code of agency/com pany/7|^/A ^& I|

III. Thông tin cơ quan/doanh nghiệp Hàn Quốc/ Information about the agency/company in Korea

7 |£h /A ^ & oí| S M

1.Tên cơ quan/doanh nghiệp/ Name of agency/company/7|^S/ A ^ & s

2. Địa chỉ/ Address/

IV. Xác nhận của cơ quan BHXH Việt Nam/ Certification of Viet Nam Social Security

Xác nhận người lao động có tên nêu trên đang thuộc diện áp dụng Luật BHXH của Việt Nam và
được miễn trừ pháp lu ật hưu trí quốc gia Hàn Quốc trong thời gian dưới đây theo Điều 2...... của Hiệp
định.

We certify that the employee named aboved remains subject to the Law on Social Insurance of 
Viet Nam and is exempt from the Korean national pension legislation for the period described below 
by the virtue of Article 2....... of the Agreement.

# 7 |  l  2.S f l l ^ B h 7|*H^I 7 |t f

2 Điều 6,8 của Hiệp định áp dụng đối với lao động phái cử và người làm việc tại các cơ quan đại diện ngoại giao, 
đại diện lãnh sự và cán bộ nhà nước/ Articles 6,8 o f the Agreement apply to dispatched workers, people
working at diplomatic missions, consular representatives and state o f f ic ia ls /^ o —l l  6 ^  ^



Từ/From/^^ ( Ngày ,da te ,^).....(.tháng ,m onth,S)........(năm ,year, td).......

Đến/to/77W( Ngày ,date,(ũ ) ......(.tháng ,m onth,S)....... (năm ,year, td).....

...,( Ngày ,date, W)...(.tháng ,month, eb) .  (năm ,year ÍẾ)....
Cán bộ thu/Officier/nhoĥ Giám đốc/ Director 0|Af-

(Ký, ghi rõ ho tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
(Sign, name and stamp) (Sign, name and stamp)

(M3, %£.) (M 3 , £ 3  ZỊ2.)



BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIET NAM SOCIAL Se Cu RITY Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc '

Socialist Republic o f Viet Nam 
Independence -  Freedom -  Happiness

^ ^ - X \^ -m ^

VN/KR 2

BIỂU MẪU TRAO ĐỔI DỮ LIỆU VỀ CHỨNG NHẬN ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM XÃ HỘI 
FORM  FOR EXCHANGE OF STATISTICAL DATA ON CERTIFICATE OF COVERAGE

#  n  ^  £  M M

HIỆP ĐỊNH
GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ 

NƯỚC ĐẠI HÀN DÂN QUỐC VỀ BẢO HIỂM Xã  h ộ i

a g r e e m e n t
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST r e p u b l i c  o f  VIET NAM AND 

THE g o v e r n m e n t  o f  THE r e p u b l i c  o f  KOREA

ON SOCIAL i n s u r a n c e

Nơi gui/From/MI-Ĥ - Nơi nhận/To/^b 7|^:
Bảo hiêm xã hội Việt Nam/Viet Nam Social Security Cơ quan Hưu trí Quôc gia Hàn Quôc/ National Pension Service

-3- □ 1 cq ̂ L̂ n. a[

1. Dữ liệu vê Chứng nhận đối tượng BHXH / Statistic about issuance of Certificate of coverage
E E  # n

a) Số lượng giấy Chứng nhận đối tượng BHXH / The number of issued Certificate of coverage/^ S ễ S M  sĥ

b) Thời gian ban hành Chứng nhận/ The period of issuance/s^

c) Ghi chú / Remarks/ y
2. Xác nhận của Bảo hiêm xã hội Việt Nam/ Certification of Viet Nam Sociall Security

Ngày/date/ s ..... tháng/month/%_.......năm/year./d ....
ĐẠI DIỆN CƠ QUAN BHXH VIỆT NAM

representative of VIET NAM SOCIAL security

(Ký, họ tên, đóng dâu)
(Sign, name and stamp)

(M g , y g , 3 2 )



BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH.....
BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN....

Mẫu TNDT/HĐ
(Ban hành kèm theo CV số  /BHXH-TST

ngày............. của BHXH Việt Nam)

DANH SÁCH TIẾP NHẬN CHỨNG NHẬN ĐỐI TƯỢNG BHXH CỦA NGƯỜI HÀN QUỐC; DỪNG THAM GIA BHXH CỦA
Ng ư ờ i  v iệ t  n a m

Từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm

STT Họ và tên
Ngày 

tháng 
năm sinh

ề
’wi <& 
e'ã- 

“
 

o
n

L

Thông tin về doanh nghiệp 
tại Hàn Quốc

Thông tin về doanh 
nghiệp tại Việt Nam Giai đoạn miễn trừ/HĐ có thời 

hạn
Ghi chú

Tên doanh 
nghiệp Địa chỉ Tên doanh 

nghiệp
Mã số 
BHXH

Từ ngày.... 
tháng ...năm

Đến
...ngày....tháng.
..năm

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
I Tiếp nhận chứng nhận

1
2

II Dừng tham gia
1
2

Tổng số chứng nhận đối tượng tiếp nhận:.............

Tổng số người dừng tham gia BHXH..........người
.. ..,ngày......tháng......năm ........

Giám đốc BHXH
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM XÃ HỘI 
List of Certificate Issuance

Cơ quan gửi Agency 13 : Ngày:Date o f Issuance sã2S :2024tí Y 01 s M

STT

Số giấy chứng 
nhận 

Ref. Number

Họ và tên 
Name 
OIM

Ngày tháng 
năm sinh 

Date of 
birth

« íS i

Loại nghề 
nghiệp 

Category 
of

employment

Thông tin về doanh nghiệp tại Hàn 
Quốc

Information about the company in 
Korea

ŝ o| Afss™ a& §s

Thông tin về doanh nghiệp tại Việt Nam 
Information about the company in Viet Nam

™§yo Mas™ a& §s

Giai đoạn miễn trừ (kéo dài) 
(Extended) period of exemption

eÁl(3S)iy

Ghi chú 
Remark
to

Tên doanh nghiệp 
Name of company

Mass

Địa chỉ
Address

Tên doanh nghiệp 
Name of company

Mass

Mã số BHXH (do 
BHXH VN cấp) 

Social Insurance code 
(issued by VSS) 
MSISấ 3Ẽ 

(MiyMSSSễB 
53)

Địa chỉ 
Address

Từ
(N gày/Tháng/Năm)

From(D/M/Y)
¥ 0 (à/s / á)

Đến
(Ngày/Tháng/Năm) 

To (D/M/Y)
*̂l( /̂s / á)

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tổng cộng



HƯỚNG DẪN LẬP 

Mẫu “Chứng nhận đối tượng bảo hiểm xã hội (VN/KR1)”

1. Mục đích:

Ghi thông tin của người lao động, đơn vị sử dụng lao động tại Việt Nam được cấp chứng 
nhận đối tượng BHXH.

2. Trách nhiệm lập: cơ quan BHXH

3. Căn cứ lập: TK1-TS, TK3-TS, D02-LT; Quyết định phái cử của đơn vị

4. Nội dung:

Mục I: Thông tin người lao động

(1) Họ và tên: Ghi đầy đủ họ, chữ đệm và tên bằng chữ in hoa có dấu của người lao động

(2) Ngày sinh: Ghi đầy đủ ngày, tháng, năm sinh như trong chứng minh nhân dân/căn 
cước công dân/hộ chiếu

(3) Số Căn cước công dân: Ghi số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của 
người tham gia được cơ quan có thẩm quyền cấp; đánh dấu vào ô “loại lao động” tương ứng trên 
Quyết định phái cử/HĐ...thời hạn.

(4) Quốc tịch: Việt Nam

(5) Mã số BHXH do BHXH Việt Nam cấp (nếu có): Ghi mã số BHXH đã được cơ quan 
BHXH cấp

(6) Loại lao động: Ghi số của Quyết định phái cử/ HĐ...thời hạn

Mục II

(1) Tên đơn vị: Ghi đầy đủ tên đơn vị

(2) Địa chỉ: Ghi địa chỉ theo quyết định thành lập, giấy phép kinh doanh

(3) Mã số BHXH của đơn vị: Ghi mã số đơn vị do cơ quan BHXH cấp.

Mục III: Thông tin cơ quan/ doanh nghiệp Hàn Quốc: Ghi theo Quyết định phái cử.

Mục IV: Xác nhận của cơ quan BHXH Việt Nam

(1) Trách nhiệm lập: Cán bộ chuyên quản phụ trách Thu, Sổ - Thẻ

Ghi thời gian được miễn trừ pháp luật hưu trí quốc gia Hàn Quốc theo Điều 6 hoặc Điều 
8 của Hiệp định

Thời gian từ tháng....đến tháng....: Ghi thời gian theo Quyết định phái cử của đơn vị hoặc
thời gian đơn vị/doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu tại Hàn Quốc ghi trên Hợp đồng đơn vị cung 
cấp.

HƯỚNG DẪN LẬP 

Biểu mẫu trao đổi dữ liệu về chứng nhận đối tượng bảo hiểm xã hội (VN/KR2)



1. Mục đích:

Báo cáo tổng hợp kết quả số lượng cấp giấy chứng nhận đối tượng BHXH của người lao 
động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc; số lượng chứng nhận BHXH của người Hàn Quốc làm 
việc tại Việt Nam để phục vụ công tác quản lý và việc trao đổi số liệu giữa hai quốc gia.

2. Căn cứ lập: Danh sách cấp chứng nhận đối tượng bảo hiểm xã hội (mẫu đính kèm)

3. Trách nhiệm lập: Hàng năm

4. Phương pháp lập:

Dữ liệu về Chứng nhận đối tượng BHXH

a) Số lượng giấy chứng nhận đối tượng BHXH: Cột tổng cộng của danh sách cấp chứng 
nhận đối tượng BHXH.

b) Thời gian ban hành chứng nhận: Ghi khoảng thời gian lập biểu chứng nhận (từ
ngày....đến ngày..... ) theo phương thức hàng quý/năm của kỳ trao đổi dữ liệu theo Thỏa thuận thực
hiện.

c) Ghi chú: Ghi các thông tin khác (nếu có)

Danh sách cấp chứng nhận đối tượng bảo hiểm xã hội 

(kèm theo mẫu VN/KR2)



1. Mục đích:

Báo cáo chi tiết số lượng, danh sách cấp giấy chứng nhận đối tượng BHXH của người lao 
động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc để phục vụ công tác quản lý và việc trao đổi số liệu giữa 
cơ quan BHXH Việt Nam và cơ quan Hưu trí Quốc gia Hàn Quốc

2. Căn cứ lập: Mẫu VN-KR1, TK1-TS, TK3-TS, D02-LT của đơn vị

3. Trách nhiệm lập: Quý, năm

4. Phương pháp lập: Căn cứ mẫu VN-KR1, TK1, TK3, D02-LT; Quyết định phái cử của 
đơn vị lập và cơ sở dữ liệu phần mềm quản lý thu ghi vào các cột theo từng tiêu thức tương ứng.

Cột B: Ghi số chứng nhận do cơ quan BHXH cấp

Cột C: Ghi tên của từng người lao động

Cột 1: Ngày tháng năm sinh của người lao động

Cột 2: Ghi loại nghề nghiệp theo Quyết định phái cử (nếu có)

Cột 3,4: Ghi rõ thông tin về doanh nghiệp tại Hàn Quốc mà người lao động Việt Nam 
được phái cử.

Cột 5,6,7: Ghi rõ thông tin về doanh nghiệp Việt Nam cử lao động Việt Nam sang Hàn
Quốc.

Cột 8: Ghi ngày tháng năm bắt đầu được miễn trừ theo Quyết định phái cử/ HĐ có thời 
hạn của người lao động.

Cột 9: Ghi ngày tháng năm kết thúc được miễn trừ theo Quyết định phái cử/ HĐ có thời 
hạn của người lao động.

Cột 10: Ghi số, ngày tháng năm của Quyết định phái cử/ HĐ có thời hạn của người lao 
động và các thông tin khác (nếu có).

HƯỚNG DẪN LẬP

Danh sách tiếp nhận chứng nhận đối tượng BHXH của người Hàn Quốc; dừng tham gia
BHXH của người Việt Nam (mẫu TNDT/HĐ)

1. Mục đích:



Báo cáo chi tiết số lượng (số người) chứng nhận đối tượng BHXH của người Hàn Quốc 
làm việc tại Việt Nam; chi tiết và tổng cộng số người dừng tham gia BHXH tại Việt Nam để tham 
gia BHXH tại Hàn Quốc nhằm phục vụ công tác quản lý.

2. Căn cứ lập: Mẫu VN-KR1, TK1-TS, TK3-TS, D02-LT của đơn vị, Quyết định phái cử; 
HĐLĐ có thời hạn ở Hàn Quốc.

3. Trách nhiệm lập: Quý, năm

4. Phương pháp lập: Căn cứ mẫu VN-KR1, TK1-TS, TK3-TS, D02-LT, Quyết định phái 
cử, HĐLĐ có thời hạn ở Hàn Quốc hoặc HĐLĐ được gia hạn kèm theo văn bản gia hạn HĐLĐ 
hoặc HĐLĐ được ký mới tại Hàn Quốc của đơn vị lập và cơ sở dữ liệu phần mềm quản lý thu ghi 
vào các cột theo từng tiêu thức tương ứng.

Cột B: Ghi tên của từng người lao động

Cột 1: Ngày tháng năm sinh của người lao động

Cột 2: Ghi nghề nghiệp của người lao động (nếu có)

Cột 3,4,5,6: Ghi rõ thông tin doanh nghiệp Việt Nam, Hàn Quốc phái cử/tuyển dụng tại 
chỗ (nếu có)

Cột 7: Ghi ngày tháng năm bắt đầu được miễn trừ theo Chứng nhận đối tượng BHXH (đối 
với lao động Hàn Quốc); ghi thời hạn bắt đầu đi làm việc ở Hàn Quốc đối với lao động Việt Nam 
phải dừng thu từ 01/01/2024.

Cột 8: Ghi ngày tháng năm kết thúc được miễn trừ theo Chứng nhận đối tượng BHXH 
(đối với lao động Hàn Quốc); ghi thời hạn kết thúc đi làm việc ở Hàn Quốc đối với lao động Việt 
Nam phải dừng thu từ 01/01/2024.

Cột 9: Ghi số, ngày tháng năm của Quyết định phái cử của lao động Hàn Quốc/ HĐ có 
thời hạn của người lao động Việt Nam và các thông tin khác (nếu có).


